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	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm Quyết định số          /QĐ-HĐTĐGĐ ngày    tháng 8  năm 2014
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai)


Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh
Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh
1. Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau: 
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất (đối với thửa đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với thửa đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên);

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai 2013;

g) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;
h) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

2. Hội đồng tiến hành tổ chức các phiên họp để thẩm định phương án giá đất theo các nội dung sau:

a) Việc xây dựng phương án giá đất theo đúng các nguyên tắc định giá đất: phù hợp với mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, với giá đất phổ biến trên thị trường tại địa phương, giá thửa đất liền kề cùng mục đích sử dụng;

b) Tính phù hợp của việc áp dụng phương pháp xác định giá đất với kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường;

c) Tính phù hợp của kết quả xác định giá đất của thửa đất cần định giá với giá đất thị trường tại địa phương trên cơ sở kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; 

d) Tính chính xác của các thông tin, số liệu đưa vào tính toán trong phương án giá đất.
Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC
Điều 3. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao; 

b) Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của Hội đồng hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch là lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng;

c) Ký các văn bản có liên quan của Hội đồng;

d) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung văn bản trình và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Quy chế đã ban hành;
đ) Xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có);
e) Là người phát ngôn đại diện cho Hội đồng; được nhân danh Hội đồng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Hội đồng về các vấn đề liên quan.
2. Thường trực Hội đồng - Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
b) Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn bản thẩm định phương án giá đất để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất, lập và thông qua biên bản họp để các thành viên Hội đồng ký tên, có văn bản thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng;
c) Có văn bản chuyển kết quả thẩm định giá đất của Hội đồng cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá, trình UBND tỉnh phê duyệt;
d) Bố trí lịch họp, địa điểm họp, theo dõi khối lượng công việc và tiến độ giải quyết hồ sơ đến Hội đồng;
đ) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này;
e) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

3. Ủy viên Hội đồng là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Kiểm tra về hồ sơ đất đai; có trách nhiệm báo cáo, thuyết minh kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường liên quan đến thẩm định phương án giá đất;
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Ủy viên Hội đồng là đại diện Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tính chính xác các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các thông tin được sử dụng để phân tích, đánh giá và thẩm định phương án
giá đất;

b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

5. Ủy viên Hội đồng là đại diện UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng và có ý kiến về giá đất thị trường tại khu vực có thửa đất cần xác định giá;
b) Biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này;
c) Có ý kiến về các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
6. Thành phần, nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc:
a) Thành phần:

Tổ trưởng: 01 người là lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Tài chính, tổ phó: 01 người là lãnh đạo đơn vị chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường và 01 người là lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục Thuế.

Tổ viên: đối với các Sở, ngành: 03 người là cán bộ của phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính; 01 người là cán bộ của đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 người là cán bộ của phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế. Đối với UBND cấp huyện: 01 người là cán bộ của Phòng Tài chính - Kế hoạch; 01 người là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, 01 người là cán bộ của Chị cục Thuế.

b) Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Hội đồng biểu quyết các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy chế này.
Theo nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị công tác của các thành viên, Tổ trưởng Tổ chuyên viên phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên để giải quyết các công việc có liên quan để thực hiện chức năng của Hội đồng. Có ý kiến tại cuộc họp Hội đồng về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ đã được phân công. Tham gia xử lý công việc và các cuộc họp theo lịch được bố trí của Tổ chuyên viên.
Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung cuộc họp bằng văn bản để gửi trước cho các thành viên Hội đồng.
Tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng ký báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động của Hội đồng theo quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu. 

Thực hiện các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

7. Nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn:

a) Thực hiện theo đúng nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục khi thực hiện xác định giá đất cụ thể; 
b) Trường hợp cần thiết khi có yêu cầu của Hội đồng, đơn vị tư vấn có trách nhiệm thuyết minh kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường có liên quan đến việc thẩm định phương án giá đất tại các cuộc họp của Hội đồng.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp thẩm định, trường hợp Chủ tịch Hội đồng không tham dự phiên họp thì ủy quyền cho Thường trực Hội đồng điều hành phiên họp. Hội đồng làm việc bằng hình thức hội nghị, theo nguyên tắc tập thể quyết định các vấn đề thông qua tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng. Cuộc họp thẩm định giá đất chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng trở lên tham dự.
2. Hội đồng kết luận và thống nhất ban hành Văn bản thẩm định phương án giá đất theo ý kiến đa số đã được biểu quyết và thông qua của thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc thường trực Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định, ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp thẩm định phương án giá đất.

3. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp thành viên Hội đồng do nhu cầu công tác phải thuyên chuyển sang đơn vị khác, Chủ tịch Hội đồng trình UBND tỉnh có Quyết định thay thế thành viên Hội đồng theo đúng thành phần đã quy định trên cơ sở đề cử của cơ quan tham gia thành viên Hội đồng.

4. Nếu thành viên Hội đồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội đồng liên tiếp mà không báo cáo lý do cụ thể, Chủ tịch Hội đồng báo cáo đề xuất UBND tỉnh thay thế thành viên khác.

5. Về vấn đề ủy quyền khi thành viên Hội đồng vắng mặt trong phiên họp:

a) Các thành viên của Hội đồng vì bận công tác không thể tham dự cuộc họp của Hội đồng phải có ý kiến chính thức của mình bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến phương án giá đất hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp;

b) Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của người được ủy quyền được xem là ý kiến của người ủy quyền;

c) Thành viên Hội đồng có trách nhiệm ký tên vào biên bản họp Hội đồng (kể cả trường hợp không dự họp mà cử người khác dự thay).

6. Hội đồng họp khi có vụ việc phát sinh. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp đột xuất. Trước khi tiến hành họp Hội đồng, phải có thư mời và tóm tắt nội dung cuộc họp gửi trước 05 ngày cho các thành viên Hội đồng.

7. Các thành viên Hội đồng không được cung cấp các thông tin, nghiệp vụ của Hội đồng khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5. Quy trình thẩm định hồ sơ
a) Tất cả các hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất đều được gửi về Hội đồng (Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng) để tiếp nhận; Hội đồng tập trung đầu mối xử lý, không lập thủ tục văn bản chuyển qua lại giữa các thành viên Hội đồng;
b) Sau khi nhận đủ hồ sơ dự thảo phương án giá đất, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu, kiểm tra trước khi họp Hội đồng thông qua và lập tờ trình trình Hội đồng xem xét, quyết định;
c) Hội đồng họp thông qua kết quả thẩm định giá và có văn bản chuyển kết quả thẩm định giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 6. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách tỉnh cấp hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy và phương tiện của đơn vị để phục vụ hoạt động của Hội đồng. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh, trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng thì được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Công chức tham gia Hội đồng không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, khi xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế, thường trực Hội đồng lấy ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.
                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
DỰ THẢO
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